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	                                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                                                                                                  Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2025
BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 105/2017/NĐ-CP  NGÀY 14 THÁNG 9 NĂM 2017 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ KINH DOANH RƯỢU ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BỞI NGHỊ ĐỊNH 17/2020/NĐ-CP NGÀY 05 THÁNG 02 NĂM 2020 CỦA CHÍNH PHỦ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ KINH DOANH THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG VỚI QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH

	Nghị định số 105/2017/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 17/2017/NĐ-CP)
	Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2017/NĐ-CP
	Thuyết minh

	[bookmark: dieu_1]Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Nghị định này quy định về hoạt động kinh doanh rượu, bao gồm: Hoạt động sản xuất, nhập khẩu, phân phối, bán buôn, bán lẻ rượu; hoạt động bán rượu tiêu dùng tại chỗ.
2. Nghị định này không áp dụng đối với:
a) Hoạt động xuất khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển khẩu, quá cảnh rượu;
b) Nhập khẩu rượu để kinh doanh tại cửa hàng miễn thuế;
c) Nhập khẩu rượu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan, mua bán rượu giữa các khu phi thuế quan; hoạt động kinh doanh rượu tại khu phi thuế quan, hoạt động gửi kho ngoại quan;
d) Rượu nhập khẩu là hành lý, tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng, hàng mẫu trong, định mức được miễn thuế; xét miễn thuế, không chịu thuế.
	Giữ nguyên
	


	[bookmark: dieu_2]Điều 2. Đối tượng áp dụng
Nghị định này áp dụng đối với thương nhân kinh doanh rượu và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến kinh doanh rượu.
	Giữ nguyên

	



	[bookmark: dieu_3]Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau;
1. (Bãi bỏ theo quy định tại Khoản 1 Điều 17 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP)
2. Sản xuất rượu công nghiệp là hoạt động sản xuất rượu trên dây chuyền máy móc, thiết bị công nghiệp.
3. Sản xuất rượu thủ công là hoạt động sản xuất rượu bằng dụng cụ truyền thống, không sử dụng máy móc, thiết bị công nghiệp.
4. Rượu bán thành phẩm là rượu chưa hoàn thiện dùng làm nguyên liệu để sản xuất rượu thành phẩm.
5. Bán rượu tiêu dùng tại chỗ là hoạt động bán rượu trực tiếp cho người mua để tiêu dùng tại địa điểm bán hàng.
	Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau;
1.(Bãi bỏ theo quy định tại Khoản 1 Điều 17 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP)
2. Sản xuất rượu công nghiệp là hoạt động sản xuất rượu trên dây chuyền máy móc, thiết bị công nghiệp.
3. Sản xuất rượu thủ công là hoạt động sản xuất rượu bằng dụng cụ truyền thống, không sử dụng máy móc, thiết bị công nghiệp.
4. Rượu bán thành phẩm là rượu chưa hoàn thiện dùng làm nguyên liệu để sản xuất rượu thành phẩm.
5. Bán rượu tiêu dùng tại chỗ là hoạt động bán rượu trực tiếp cho người mua để tiêu dùng tại địa điểm bán hàng.
6. Phân phối rượu là hoạt động mua, bán rượu, trong đó thương nhân mua rượu từ nhà cung cấp rượu trong nước, ngoài nước để bán cho tổ chức kinh tế được phép mua, bán rượu và cá nhân, hộ gia đình, tổ chức khác để sử dụng vào mục đích tiêu dùng.
7. Bán lẻ rượu là hoạt động bán rượu cho thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ hoặc cá nhân, hộ gia đình, tổ chức khác để sử dụng vào mục đích tiêu dùng.
	[bookmark: _Hlk215739426]Bổ sung khoản 6, khoản 7 vào sau khoản 5 Điều 3 giải thích từ ngữ về phân phối rượu, bán lẻ rượu do Nghị định số 105/2017/NĐ-CP chưa quy định rõ về phân phối rượu, bán lẻ rượu nên trong quá trình thực hiện, cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp còn có cách hiểu khác nhau. 



	Điều 4. Nguyên tắc quản lý rượu (Sửa đổi theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP)
1. Kinh doanh rượu thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh rượu phải tuân thủ các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và các quy định tại Nghị định này.
2. Thương nhân sản xuất rượu công nghiệp, sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, phân phối rượu, bán buôn rượu, bán lẻ rượu có độ cồn từ 5,5 độ trở lên phải có giấy phép; thương nhân bán rượu có độ cồn từ 5.5 độ trở lên tiêu dùng tại chỗ, thương nhân kinh doanh rượu có độ cồn dưới 5.5 độ phải đăng ký với Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng cấp huyện; hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công có độ cồn từ 5,5 độ trở lên bán cho cơ sở có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại phải đăng ký với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đặt cơ sở sản xuất.
3. Trong quá trình phân phối, bán buôn, bán lẻ rượu, thương nhân phải tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, phòng cháy và chữa cháy.
Trong quá trình bán rượu tiêu dùng tại chỗ, thương nhân phải tuân thủ các quy định về phòng cháy và chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.
	Điều 4. Nguyên tắc quản lý rượu (Sửa đổi theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP)
1. Kinh doanh rượu thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh rượu phải tuân thủ các quy định tại Nghị định này, các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, phòng cháy và chữa cháy và các quy định pháp luật khác có liên quan 
2. Quản lý kinh doanh rượu được thực hiện dưới hình thức cấp giấy phép hoặc đăng ký, thông báo với cơ quan có thẩm quyền.
3. Trong quá trình phân phối, bán buôn, bán lẻ rượu, thương nhân phải tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, phòng cháy và chữa cháy.
Trong quá trình bán rượu tiêu dùng tại chỗ, thương nhân phải tuân thủ các quy định về phòng cháy và chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.
	- Sửa đổi khoản 1 Điều 4 theo hướng gộp nội dung với khoản 3 Điều 4 để bao quát chung các quy định hiện hành trong kinh doanh rượu.
- Sửa đổi khoản 2 Điều 4 theo hướng quy định ngắn gọn kinh doanh rượu được thực hiện dưới hình thức cấp giấy phép hoặc đăng ký, thông báo với cơ quan có thẩm quyền.
- Bãi bỏ khoản 3, Điều 4 do đã gộp nội dung tại khoản 1 Điều 4.

	Điều 5. Chất lượng và an toàn thực phẩm (Sửa đổi theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP)
Tổ chức, cá nhân kinh doanh rượu thực hiện công bố sản phẩm rượu, trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công bán cho cơ sở có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại. Thủ tục công bố sản phẩm theo quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành khác liên quan.
	Giữ nguyên.
	

	[bookmark: dieu_6]Điều 6. Dán tem và ghi nhãn hàng hóa rượu
1. Rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước và rượu nhập khẩu phải được dán tem và ghi nhãn hàng hóa theo quy định, trừ trường hợp rượu được sản xuất rượu thủ công bán cho cơ sở có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại. (Thay thế theo quy định tại khoản 3 Điều 16 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP)
2. Rượu bán thành phẩm nhập khẩu không phải dán tem.
	Giữ nguyên.
	

	[bookmark: dieu_7]Điều 7. (Bãi bỏ theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP)
	
	

	[bookmark: dieu_8]Điều 8. Điều kiện sản xuất rượu công nghiệp
1. Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
2. Có dây chuyền máy móc, thiết bị, quy trình công nghệ sản xuất rượu đáp ứng quy mô dự kiến sản xuất.
3. Bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định.
4. Bảo đảm các điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định.
5. Đáp ứng các quy định về ghi nhãn hàng hóa rượu.
6. Có cán bộ kỹ thuật có trình độ, chuyên môn phù hợp với ngành, nghề sản xuất rượu.
	Điều 8. Điều kiện sản xuất rượu công nghiệp
1. Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
2. Có dây chuyền máy móc, thiết bị, quy trình công nghệ sản xuất rượu đáp ứng quy mô dự kiến sản xuất.
3. Bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định.
4. Bảo đảm các điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định.
5. Đáp ứng các quy định về ghi nhãn hàng hóa rượu.
6. Có cán bộ kỹ thuật có trình độ, chuyên môn phù hợp với ngành, nghề sản xuất rượu.
	- Giữ nguyên khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 6 Điều 8.
- Bãi bỏ khoản 5 Điều 8.
[bookmark: _Hlk215739650]+ Lý do: 
[bookmark: _Hlk215739723]Tại Điều 6 Nghị định số 105/2017/NĐ-CP đã có quy định về tuân thủ các quy định về ghi nhãn theo pháp luật.  
Ngoài ra, việc quản lý về nhãn hàng hóa được quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ.

	[bookmark: dieu_9]Điều 9. Điều kiện sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
1. Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.
2. Bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm và ghi nhãn hàng hóa rượu theo quy định.
	Điều 9. Điều kiện sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
1. Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.
2. Bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định.
	- Giữ nguyên khoản 1 Điều 9.
- Sửa đổi khoản 2 Điều 9: bỏ cụm từ “và ghi nhãn hàng hóa rượu”.
Lý do: Việc sửa đổi, đơn giản hóa điều kiện này phù hợp với thực hiện nhiệm vụ tại Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 26/3/2025 về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2025 và 2026 (Nghị quyết số 66/NQ-CP); đồng thời đơn giản hóa điều kiện, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp (đã thuyết minh tại khoản 5 Điều 8).

	[bookmark: dieu_10]Điều 10. Điều kiện sản xuất rượu thủ công bán cho cơ sở có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại (Thay thế theo quy định tại Khoản 3 Điều 16 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP)
1. Có hợp đồng mua bán với doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp.
2. Trường hợp không bán rượu cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công phải làm thủ tục cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh theo quy định tại Nghị định này.
	Điều 10. Điều kiện sản xuất rượu thủ công bán cho cơ sở có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại 
1. Có hợp đồng mua bán với doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp.
2. Trường hợp không bán rượu cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công phải làm thủ tục cấp Giấy phép sản uất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh theo quy định tại Nghị định này.
	- Giữ nguyên khoản 1 Điều 10.	
- Bãi bỏ khoản 2 Điều 10 
+ Lý do: Việc sửa đổi, đơn giản hóa điều kiện này phù hợp với thực hiện nhiệm vụ tại Nghị quyết số 66/NQ-CP. Ngoài ra, các quy định tại Nghị định 105/2017/NĐ-CP đã thể hiện việc sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh trên thị trường phải được cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh.

	Điều 11. Điều kiện phân phối rượu
1. Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
2. (Bãi bỏ theo quy định tại Khoản 3 Điều 17 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP)
3..(Bãi bỏ theo quy định tại Khoản 3 Điều 17 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP)
4. Có hệ thống phân phối rượu trên địa bàn từ 02 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên (đã bao gồm địa bàn doanh nghiệp đặt trụ sở chính); tại mỗi địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải có ít nhất 01 thương nhân bán buôn rượu. Trường hợp doanh nghiệp có thành lập chi nhánh hoặc địa điểm kinh doanh ngoài trụ sở chính để kinh doanh rượu thì không cần có xác nhận của thương nhân bán buôn rượu.” (Sửa đổi theo quy định tại Khoản 5 Điều 16 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP)
5. Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu khác hoặc nhà cung cấp rượu ở nước ngoài.
6..(Bãi bỏ theo quy định tại Khoản 3 Điều 17 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP)
	Điều 11. Điều kiện phân phối rượu
1. Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
2. (Bãi bỏ theo quy định tại Khoản 3 Điều 17 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP)
3. (Bãi bỏ theo quy định tại Khoản 3 Điều 17 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP)
4. Có hệ thống phân phối rượu gồm ít nhất 02 địa điểm kinh doanh rượu của thương nhân. Địa điểm kinh doanh phải được đăng ký theo quy định. Trường hợp không tổ chức địa điểm kinh doanh, thương nhân phải có xác nhận của ít nhất 02 thương nhân có Giấy phép phân phối rượu, Giấy phép bán lẻ rượu”.
5. Trường hợp nhập khẩu rươu phải có văn bản giới thiệu của nhà cung cấp hoặc hợp đồng nguyên tắc ký với nhà cung cấp về việc mua, bán rượu.  
6.(Bãi bỏ theo quy định tại Khoản 3 Điều 17 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP)
	- Giữ nguyên khoản 1 Điều 11.
- Sửa đổi khoản 4 Điều 11 (được sửa đổi tại khoản 5 Điều 16 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP) thành: “4. Có hệ thống phân phối rượu gồm ít nhất 02 địa điểm kinh doanh rượu của thương nhân. Địa điểm kinh doanh phải được đăng ký theo quy định. Trường hợp không tổ chức địa điểm kinh doanh, thương nhân phải có xác nhận của ít nhất 02 thương nhân có Giấy phép phân phối rượu, Giấy phép bán lẻ rượu”.
Lý do: Dự thảo Nghị định dự kiến Giấy phép phân phối rượu có giá trị trên toàn quốc để thực hiện các quy định của Chính phủ về triển khai mạnh mẽ việc cung cấp dịch vụ công cho doanh nghiệp không phụ thuộc vào địa giới hành chính, góp phần trong việc quản lý nhà nước với doanh nghiệp phân phối rượu khi thẩm quyền cấp Giấy phép phân phối rượu phân cấp về UBND cấp tỉnh theo Nghị định số 146/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại (Nghị định số 146/2025/NĐ-CP). Việc sửa quy định điều kiện hệ thống phân phối rượu này để đa dạng điều kiện đáp ứng hệ thống phân phối rượu, vừa đáp ứng mục tiêu quản lý nhà nước, vừa đơn giản hóa điều kiện, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Đồng thời phù hợp với tinh thần của thực hiện nhiệm vụ tại Nghị quyết số 66/NQ-CP.
- Sửa đổi khoản 5 Điều 11 theo hướng chỉ quy định với trường hợp nhập khẩu rượu.
Lý do: Tài liệu liên quan đến nhà cung cấp rượu bao gồm: nhà cung cấp rượu nước ngoài, thương nhân sản xuất, phân phối rượu trong nước. Thương nhân sản xuất, phân phối rượu trong nước đã được quản lý theo quy định tại các giấy phép sản xuất, phân phối rượu. Do vậy sửa đổi, đơn giản hóa điều kiện này, chỉ quy định đối với nhà cung cấp rượu trong trường hợp nhập khẩu nhằm mục đích giảm thiểu chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp, tăng tính linh hoạt, chủ động tìm kiếm, thay đổi nhà cung cấp của chủ thể sau khi được cấp giấy phép; đồng thời phù hợp với thực hiện nhiệm vụ tại Nghị quyết số 66/NQ-CP.

	[bookmark: dieu_12]Điều 12. Điều kiện bán buôn rượu
1. Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của phập luật.
2. (Bãi bỏ theo quy định tại Khoản 4 Điều 17 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP)
3. (Bãi bỏ theo quy định tại Khoản 4 Điều 17 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP)
4. Có hệ thống bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính với ít nhất 01 thương nhân bán lẻ rượu. Trường hợp doanh nghiệp có thành lập chi nhánh hoặc địa điểm kinh doanh ngoài trụ sở chính để kinh doanh rượu thì không cần có xác nhận của thương nhân bán lẻ rượu.” (Sửa đổi theo quy định tại Khoản 6 Điều 16 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP)
5. Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu khác,
6. (Bãi bỏ theo quy định tại Khoản 4 Điều 17 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP)
	Bãi bỏ toàn bộ quy định tại Điều 12.
	Bãi bỏ toàn bộ quy định tại Điều 12.
Lý do: Hiện nay, hệ thống phân phối rượu được tổ chức với 03 cấp bậc bao gồm: phân phối rượu, bán buôn rượu và bán lẻ rượu (bán rượu tiêu dùng tại chỗ). Việc bãi bỏ loại hình bán buôn rượu trong chuỗi phân phối góp phần giúp cơ quan quản lý nhà nước quản lý tập trung, tăng cường công tác giám sát, hạn chế số lượng kênh phân phối trên thị trường; góp phần giảm thiểu chi phí cho doanh nghiệp. 

	[bookmark: dieu_13]Điều 13. Điều kiện bán lẻ rượu
1. Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.
2. Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng.
3. Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu.
4. (Bãi bỏ theo quy định tại Khoản 5 Điều 17 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP)
5. (Bãi bỏ theo quy định tại Khoản 5 Điều 17 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP)
	Điều 13. Điều kiện bán lẻ rượu
1. Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.
2. Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh.
	- Giữ nguyên khoản 1 Điều 13.
- Sửa đổi khoản 2 Điều 13 thành: “Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh.”.
Lý do: Việc sửa đổi, đơn giản hóa điều kiện này phù hợp với thực hiện nhiệm vụ tại Nghị quyết số 66/NQ-CP; đồng thời đơn giản hóa điều kiện, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.
- Bãi bỏ khoản 3 Điều 13 nhằm mục đích giảm thiểu chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp, tăng tính linh hoạt, chủ động tìm kiếm, thay đổi nhà cung cấp của chủ thể sau khi được cấp giấy phép. Đồng thời, thương nhân sản xuất, phân phối rượu trong nước đã được quản lý theo quy định tại các giấy phép sản xuất, phân phối rượu.

	[bookmark: dieu_14]Điều 14. Điều kiện bán rượu tiêu dùng tại chỗ
1. Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.
2. Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng và có đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ với Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng cấp huyện nơi thương nhân đặt cơ sở kinh doanh.” (Sửa đổi theo quy định tại khoản 7 Điều 16 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP)
3. Rượu tiêu dùng tại chỗ phải được cung cấp bởi thương nhân có Giấy phép sản xuất, phân phối, bán buôn hoặc bán lẻ rượu.
4.(Bãi bỏ theo quy định tại khoản 6 Điều 17 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP)
5. Trường hợp thương nhân tự sản xuất rượu để bán tiêu dùng tại chỗ thì phải có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp hoặc Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh theo quy định tại Nghị định này.
	Điều 14. Điều kiện bán rượu tiêu dùng tại chỗ
1. Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.
2. Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh, tuân thủ các quy định tại Luật Phòng, chống tác hại rượu, bia và có đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thương nhân đặt cơ sở kinh doanh.
3. Rượu tiêu dùng tại chỗ phải được cung cấp bởi thương nhân có Giấy phép sản xuất, phân phối, bán buôn hoặc bán lẻ rượu.
4.. (Bãi bỏ theo quy định tại khoản 6 Điều 17 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP)
5. Trường hợp thương nhân tự sản xuất rượu để bán tiêu dùng tại chỗ thì phải có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp hoặc Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh theo quy định tại Nghị định này.
	- Giữ nguyên khoản 1, khoản 5 Điều 14.
- Sửa đổi khoản 2 Điều 14 (được sửa đổi tại khoản 7 Điều 16 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP thành “2. Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh, tuân thủ các quy định tại Luật Phòng, chống tác hại rượu, bia và có đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thương nhân đặt cơ sở kinh doanh.”
Lý do: Sửa đổi phân định thẩm quyền về UBND cấp xã theo Nghị định số 139/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại (Nghị định số 139/2025/NĐ-CP); đồng thời đơn giản hóa điều kiện, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp nhưng vẫn tuân thủ quy định của Luật Phòng, chống tác hại rượu, bia.
- Bãi bỏ khoản 3 Điều 14 (được sửa đổi tại khoản 6 Điều 16 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP) do đã được quy định tại khoản 5 Điều 18.

	[bookmark: dieu_15]Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp sản xuất rượu công nghiệp
1. Được bán rượu do doanh nghiệp sản xuất (trực tiếp hoặc thông qua công ty thành viên, chi nhánh trực thuộc) cho các thương nhân có Giấy phép phân phối rượu, bán buôn rượu, bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ và thương nhân mua rượu để xuất khẩu. (Sửa đổi theo quy định tại Khoản 8 Điều 16 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP)
2. Được trực tiếp bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ đối với rượu do mình sản xuất tại các địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.
3. Được mua trong nước hoặc nhập khẩu rượu bán thành phẩm để sản xuất rượu thành phẩm.
4. Được mua rượu của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công để chế biến lại. 
5. Tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm, nhãn hàng hóa, phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường.
6. Thực hiện chế độ báo cáo và các nghĩa vụ khác theo quy định tại Nghị định này.
	Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp sản xuất rượu công nghiệp
1. Được bán rượu do doanh nghiệp sản xuất (trực tiếp hoặc thông qua công ty thành viên, chi nhánh trực thuộc) cho các thương nhân có Giấy phép phân phối rượu, bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ và thương nhân mua rượu để xuất khẩu.
2. Được trực tiếp bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ đối với rượu do mình sản xuất tại các địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.
3. Được mua trong nước hoặc nhập khẩu rượu bán thành phẩm để sản xuất rượu thành phẩm.
4. Được mua rượu của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công để chế biến lại. 
5. Tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm, nhãn hàng hóa, phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường.
6. Thực hiện chế độ báo cáo và các nghĩa vụ khác theo quy định tại Nghị định này.
	- Sửa đổi khoản 1 Điều 15 (được sửa đổi tại khoản 8 Điều 16 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP) theo hướng sửa đổi bỏ nội dung liên quan về bán buôn rượu (đã thuyết minh tại Điều 12).
- Giữ nguyên khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6 Điều 15.

	[bookmark: dieu_16]Điều 16. Quyền và nghĩa vụ của thương nhân sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
1. Được bán rượu do mình sản xuất cho các thương nhân có Giấy phép phân phối rượu, bán buôn rượu, bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ và thương nhân mua rượu để xuất khẩu.
2. Được trực tiếp bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ đối với rượu do mình sản xuất tại các địa điểm kinh doanh của thương nhân.
3. Chịu trách nhiệm thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất rượu của mình.
4. Thực hiện chế độ báo cáo và các nghĩa vụ khác theo quy định tại Nghị định này.
5. Được mua rượu của hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công để chế biến lại. (Bổ sung theo quy định tại khoản 9 Điều 16 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP)
	Điều 16. Quyền và nghĩa vụ của thương nhân sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
1. Được bán rượu do mình sản xuất cho các thương nhân có Giấy phép phân phối rượu, bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ và thương nhân mua rượu để xuất khẩu.
2. Được trực tiếp bán lẻ rượu, bán rượu tiêu dùng tại chỗ đối với rượu do mình sản xuất tại các địa điểm kinh doanh của thương nhân.
3. Chịu trách nhiệm thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất rượu của mình.
4. Thực hiện chế độ báo cáo và các nghĩa vụ khác theo quy định tại Nghị định này.
5. Được mua rượu của hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công để chế biến lại. (Bổ sung theo quy định tại khoản 9 Điều 16 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP)
	- Sửa đổi khoản 1 Điều 16 theo hướng sửa đổi bỏ nội dung liên quan về bán buôn rượu (đã thuyết minh tại Điều 12).
- Giữ nguyên khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều 16.

	[bookmark: dieu_17]Điều 17. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công bán cho cơ sở có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại (Thay thế theo quy định tại Khoản 3 Điều 16 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP)
1. Không bắt buộc phải công bố chất lượng hàng hóa, dán tem rượu, ghi nhãn hàng hóa rượu theo quy định.
2. Trong quá trình vận chuyển đến nơi tiêu thụ, tổ chức, cá nhân phải xuất trình hợp đồng mua bán rượu với doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu công nghiệp cho các cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp bị kiểm tra.
3. Đăng ký sản xuất rượu thủ công với Ủy ban nhân dân cấp xã theo Mẫu số 04 ban hành kèm theo Nghị định này và chịu trách nhiệm thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất rượu của mình.
4. Không được bán rượu cho tổ chức, cá nhân không phải là doanh nghiệp sản xuất rượu công nghiệp đã ký hợp đồng mua bán để chế biến lại.
	Giữ nguyên

	

	[bookmark: dieu_18]Điều 18. Quyền và nghĩa vụ của thương nhân phân phối, bán buôn, bán lẻ rượu, thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ
1. Quyền và nghĩa vụ chung:
a) Mua, bán rượu có nguồn gốc hợp pháp;
b) Niêm yết bản sao hợp lệ giấy phép đã được cơ quan có thẩm quyền cấp tại các địa điểm bán rượu của thương nhân và chỉ được mua, bán rượu theo nội dung ghi trong giấy phép đã được cấp, trừ trường hợp đối với thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ. (Sửa đổi theo quy định tại Khoản 10 Điều 16 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP)
c) Thực hiện chế độ báo cáo và các nghĩa vụ khác theo quy định tại Nghị định này.
2. Quyền và nghĩa vụ của thương nhân phân phối rượu:
a) Nhập khẩu rượu, mua rượu từ thương nhân sản xuất rượu trong nước và thương nhân phân phối rượu khác theo nội dung ghi trong giấy phép;
b) Bán rượu cho các thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu, thương nhân bán lẻ rượu, thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên phạm vi địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được cấp phép;
c) Bán rượu cho thương nhân mua rượu để xuất khẩu;
d) Trực tiếp bán lẻ rượu tại các địa điểm kinh doanh của thương nhân trên phạm vi địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được cấp phép. (Sửa đổi theo quy định tại Khoản 11 Điều 16 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP)
3. Quyền và nghĩa vụ của thương nhân bán buôn rượu:
a) Mua rượu từ thương nhân sản xuất rượu trong, nước, thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu khác theo nội dung ghi trong giấy phép;
b) Bán rượu cho các thương nhân bán buôn rượu, thương nhân bán lẻ rượu, thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên phạm vi địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được cấp phép;
c) Bán rượu cho thương nhân mua rượu để xuất khẩu;
d) Trực tiếp bán lẻ rượu tại các địa điểm kinh doanh của thương nhân trên phạm vi địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được cấp phép. (Sửa đổi theo quy định tại Khoản 12 Điều 16 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP)
4. Quyền và nghĩa vụ thương nhân bán lẻ rượu:
a) Mua rượu từ thương nhân sản xuất rượu trong nước, thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu theo nội dung ghi trong giấy phép;
b) Bán rượu cho thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ hoặc bán trực tiếp cho người mua tại các địa điểm kinh doanh của thương nhân theo nội dung ghi trong giấy phép.
5. Quyền và nghĩa vụ của thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ:
a) Mua rượu từ thương nhân sản xuất rượu trong nước, thương nhân phân phối, thương nhân bán buôn rượu, thương nhân bán lẻ rượu;
b) Bán rượu trực tiếp cho người mua để tiêu dùng tại các địa điểm kinh doanh của thương nhân.” 
(Sửa đổi theo quy định tại Khoản 13 Điều 16 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP)
	[bookmark: _Hlk215493855]Điều 18. Quyền và nghĩa vụ của thương nhân phân phối, bán lẻ rượu, thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ
1. Quyền và nghĩa vụ chung:
a) Mua, bán rượu có nguồn gốc hợp pháp;
b) Niêm yết bản sao hợp lệ giấy phép đã được cơ quan có thẩm quyền cấp tại các địa điểm bán rượu của thương nhân và chỉ được mua, bán rượu theo nội dung ghi trong giấy phép đã được cấp, trừ trường hợp đối với thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ. (Sửa đổi theo quy định tại Khoản 10 Điều 16 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP)
c) Thực hiện chế độ báo cáo và các nghĩa vụ khác theo quy định tại Nghị định này.
2. Quyền và nghĩa vụ của thương nhân phân phối rượu:
a) Nhập khẩu rượu theo nội dung ghi trong giấy phép; Mua rượu của thương nhân sản xuất rượu trong nước và thương nhân phân phối rượu khác.
 b) Bán rượu cho các thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán lẻ rượu, thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ.
c) Bán rượu cho thương nhân mua rượu để xuất khẩu;
d) Bán lẻ rượu tại các địa điểm kinh doanh của thương nhân theo quy định”.
[bookmark: _Hlk214526831]“đ) Trước khi thương nhân bán rượu tại địa bàn cấp tỉnh khác địa bàn cấp tỉnh nơi thương nhân đặt địa chỉ trụ sở chính phải gửi thông báo về Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi thương nhân bán rượu theo mẫu số 15 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. Trường hợp có thay đổi nội dung đã thông báo, thương nhân phải thực hiện thông báo điều chỉnh đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi bán rượu”.
 3. Quyền và nghĩa vụ của thương nhân bán buôn rượu:
4. Quyền và nghĩa vụ thương nhân bán lẻ rượu:
[bookmark: _Hlk215494835]a) Mua rượu từ thương nhân sản xuất rượu trong nước, thương nhân phân phối rượu.
b) Bán rượu cho người tiêu dùng và bán cho tổ chức, cá nhân phục vụ tiêu dùng tại chỗ
c) Tổ chức kinh doanh bán lẻ theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 4 điều này được thực hiện tại địa điểm kinh doanh trên địa bàn cấp xã nơi thương nhân được cấp phép.
d) Trường hợp thương nhân bán rượu tại địa điểm kinh doanh khác địa điểm kinh doanh được ghi trên Giấy phép bán lẻ trong cùng địa bàn cấp xã, phải thông báo về Ủy ban nhân dân cấp xã theo Mẫu số 16 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. Trường hợp có thay đổi nội dung đã thông báo, thương nhân phải thực hiện thông báo điều chỉnh.
5. Quyền và nghĩa vụ của thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ:
a) Mua rượu từ thương nhân sản xuất rượu trong nước, thương nhân phân phối, thương nhân bán lẻ rượu.
b) Bán rượu trực tiếp cho người mua để tiêu dùng tại các địa điểm kinh doanh của thương nhân.” (Sửa đổi theo quy định tại Khoản 13 Điều 16 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP)
	- Sửa đổi tiêu đề Điều 18 theo hướng bỏ nội dung liên quan về bán buôn rượu (đã thuyết minh tại Điều 12).
- Giữ nguyên khoản 1 Điều 18.
-  Sửa đổi điểm a khoản 2 Điều 18 theo hướng chỉ quy định với trường hợp nhập khẩu rượu (đã thuyết minh tại khoản 5 Điều 11).
- Sửa đổi điểm b khoản 2 Điều 18 thành “Bán rượu cho các thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán lẻ rượu, thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ.” Lý do:
+ Sửa đổi bỏ nội dung liên quan về bán buôn rượu (đã thuyết minh tại Điều 12).
+ Dự thảo Nghị định dự kiến Giấy phép phân phối rượu có giá trị trên toàn quốc (đã thuyết minh tại khoản 4 Điều 11).
- Sửa đổi điểm d khoản 2 Điều 18 (được sửa đổi tại khoản 11 Điều 16 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP) “d) Bán lẻ rượu tại các địa điểm kinh doanh của thương nhân theo quy định”.
Lý do: Dự thảo Nghị định dự kiến Giấy phép phân phối rượu có giá trị trên toàn quốc (đã thuyết minh tại khoản 4 Điều 11).
- Bổ sung điểm đ sau điểm d khoản 2 Điều 18:
[bookmark: _Hlk215750937]“đ) Trước khi thương nhân bán rượu tại địa bàn cấp tỉnh khác địa bàn cấp tỉnh nơi thương nhân đặt địa chỉ trụ sở chính phải gửi thông báo về Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi thương nhân bán rượu theo mẫu số 15 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. Trường hợp có thay đổi nội dung đã thông báo, thương nhân phải thực hiện thông báo điều chỉnh đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi bán rượu.”
Lý do: Thương nhân được tổ chức kinh doanh rượu tại địa phương nơi thương nhân đặt địa chỉ trụ sở chính. Khi tổ chức phân phối tại địa phương khác, thương nhân không phải thực hiện cấp giấy phép mà chỉ phải gửi thông báo về UBND cấp tỉnh. Việc này vừa đạt mục tiêu quản lý nhà nước với mặt hàng rượu, vừa tạo thuận lợi cho UBND cấp tỉnh quản lý thương nhân trên địa bàn, cắt giảm thủ tục hành chính cho doanh nghiệp
- Sửa đổi điểm a, điểm b khoản 4 Điều 18; Bổ sung điểm c, điểm d vào sau điểm b khoản 4 Điều 18: Bán rượu cho người tiêu dùng và bán cho tổ chức, cá nhân phục vụ tiêu dùng tại chỗ; được phép bán lẻ tại địa điểm kinh doanh khác địa điểm kinh doanh được ghi trên Giấy phép bán lẻ trong cùng địa bàn cấp xã và phải thông báo về Ủy ban nhân dân cấp xã.
[bookmark: _Hlk215757519]Lý do: Dự thảo Nghị định dự kiến thương nhân được tổ chức kinh doanh rượu tại địa bàn cấp xã nơi thương nhân được cấp Giấy phép bán lẻ rượu. Khi tổ chức bán lẻ tại địa điểm kinh doanh khác, thương nhân phải gửi thông báo về UBND cấp xã. Việc này vừa đạt mục tiêu quản lý nhà nước với mặt hàng rượu, vừa tạo thuận lợi cho UBND cấp xã quản lý thương nhân trên địa bàn. Đồng thời, cắt giảm thủ tục hành chính cho doanh nghiệp. 
- Sửa đổi điểm a khoản 5 Điều 18 (được sửa đổi tại khoản 13 Điều 16 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP) theo hướng bỏ thương nhân bán buôn rượu.
- Bãi bỏ Khoản 3 Điều 18 do bỏ nội dung liên quan về bán buôn rượu (đã thuyết minh tại Điều 12).

	[bookmark: dieu_19]Điều 19. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp
Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (01 bộ) bao gồm:
1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định này.
2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương.
3. Bản sao Bản công bố sản phẩm rượu hoặc bản sao Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật); bản sao Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc bản sao một trong các giấy chứng nhận sau: Thực hành sản xuất tốt (GMP), Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP), Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (ISO 22000), Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (EFS), Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm (BRC), Hệ thống an toàn thực phẩm (FSSC 22000)” (Sửa đổi theo quy định tại Khoản 14 Điều 16 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP)
4. Bản sao Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường do cơ quan có thẩm quyền cấp.
5. Bản liệt kê tên hàng hóa rượu kèm theo bản sao nhãn hàng hóa rượu mà doanh nghiệp sản xuất hoặc dự kiến sản xuất.
6. Bản sao bằng cấp, giấy chứng nhận chuyên môn và quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động của cán bộ kỹ thuật.
	Điều 19. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp
Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (01 bộ) bao gồm:
1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định này.
2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương.
3. Bản sao Bản công bố sản phẩm rượu hoặc bản sao Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật); bản sao Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc bản sao một trong các giấy chứng nhận sau: Thực hành sản xuất tốt (GMP), Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP), Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (ISO 22000), Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (EFS), Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm (BRC), Hệ thống an toàn thực phẩm (FSSC 22000)” (Sửa đổi theo quy định tại Khoản 14 Điều 16 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP)
4. Bản sao Quyết định phê duyệt Kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc văn bản đăng ký môi trường.
5. Bản liệt kê tên các loại rượu mà doanh nghiệp sản xuất hoặc dự kiến sản xuất.
6. Bản sao bằng cấp, giấy chứng nhận chuyên môn và quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động của cán bộ kỹ thuật.
	- Giữ nguyên khoản 1, khoản 3, khoản 6 Điều 19.
- Bãi bỏ khoản 2 Điều 19.
Lý do: Giấy đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp đã được cấp bởi cơ quan nhà nước và các thông tin đó đã được lưu trữ, liên thông giữa các cơ quan. Do đó, cơ quan cấp phép có thể tra cứu thông tin đăng ký trên cổng thông tin đăng ký quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
- Sửa đổi khoản 4 Điều 19: theo hướng sửa theo quy định hiện hành về môi trường: Luật bảo vệ Môi trường số 72/2020/QH14; Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi (Nghị định số 05/2025); Mẫu số 10, 47, Phụ lục II Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT.
- Sửa đổi khoản 5 Điều 19 theo hướng bỏ cụm từ: “bản sao nhãn hàng hóa rượu”. 
Lý do: bỏ nội dung về đáp ứng các quy định về ghi nhãn hàng hóa (đã thuyết minh tại khoản 5 Điều 8).

	[bookmark: dieu_20]Điều 20. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (01 bộ) bao gồm:
1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định này.
2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh.
3. Bản sao Bản công bố sản phẩm rượu hoặc bản sao Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật); bản sao Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, trừ trường hợp đối với cơ sở thuộc loại kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ theo quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm.(Sửa đổi theo quy định tại Khoản 15 Điều 16 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP)
4. Bản liệt kê tên hàng hóa rượu kèm theo bản sao nhãn hàng hóa rượu mà tổ chức, cá nhân sản xuất hoặc dự kiến sản xuất. 
	Điều 20. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (01 bộ) bao gồm:
1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định này.
2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh.
3. Bản sao Bản công bố sản phẩm rượu hoặc bản sao Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật); bản sao Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, trừ trường hợp đối với cơ sở thuộc loại kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ theo quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm.(Sửa đổi theo quy định tại Khoản 15 Điều 16 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP)
4. Bản liệt kê tên các loại rượu mà tổ chức, cá nhân sản xuất hoặc dự kiến sản xuất.
	- Giữ nguyên khoản 1, khoản 3, Điều 20.
- Bãi bỏ Khoản 2 Điều 20. 
Lý do: Giấy đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh đã được cấp bởi cơ quan nhà nước và các thông tin đó đã được lưu trữ, liên thông giữa các cơ quan. Do đó, cơ quan cấp phép có thể tra cứu thông tin đăng ký trên cổng thông tin đăng ký quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
- Sửa đổi khoản 4 Điều 20 theo hướng bỏ cụm từ: “bản sao nhãn hàng hóa rượu”. Lý do: bỏ nội dung về đáp ứng các quy định về ghi nhãn hàng hóa (đã thuyết minh tại khoản 5, Điều 8).

	Điều 21. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép phân phối rượu
Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép phân phối rượu (01 bộ) bao gồm:
1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép phân phối rượu theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định này.
2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương.
3. (Bãi bỏ theo quy định tại Khoản 7 Điều 17 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP)
4. (Bãi bỏ theo quy định tại khoản 7 Điều 17 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP)
5. Tài liệu về hệ thống phân phối rượu gồm một trong hai loại sau:
a) Bản sao hợp đồng nguyên tắc, thư xác nhận hoặc bản cam kết tham gia hệ thống phân phối rượu kèm bản sao Giấy phép bán buôn rượu của thương nhân dự kiến tham gia hệ thống phân phối rượu;
b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp để kinh doanh rượu.”
(Sửa đổi theo quy định tại khoản 16 Điều 16 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP)
6. Tài liệu liên quan đến nhà cung cấp rượu:
a) Bản sao các văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu khác hoặc nhà cung cấp rượu ở nước ngoài, trong đó ghi rõ các loại rượu dự kiến kinh doanh phù hợp với hoạt động của các nhà cung cấp rượu;
b) Trường hợp nhà cung cấp rượu là thương nhân trong nước cần có bản sao Giấy phép sản xuất rượu hoặc Giấy phép phân phối rượu.
7. (Bãi bỏ theo quy định tại khoản 7 Điều 17 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP)
	Điều 21. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép phân phối rượu
Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép phân phối rượu (01 bộ) bao gồm:
1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép phân phối rượu theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định này.
2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương.
3. (Bãi bỏ theo quy định tại Khoản 7 Điều 17 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP)
4. (Bãi bỏ theo quy định tại khoản 7 Điều 17 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP)
5. Tài liệu về hệ thống phân phối rượu gồm một trong hai loại sau:
a)  Bản sao hợp đồng nguyên tắc hoặc thư xác nhận tham gia hệ thống phân phối rượu kèm bản sao Giấy phép phân phối rượu hoặc Giấy phép bán lẻ rượu của thương nhân dự kiến tham gia hệ thống phân phối rượu;
b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp để kinh doanh rượu.”(Sửa đổi theo quy định tại khoản 16 Điều 16 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP).
6. Tài liệu liên quan đến nhà cung cấp rượu:
[bookmark: _Hlk215752568]Bản sao các văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc với nhà cung cấp rượu trong trường hợp nhập khẩu rượu.
7. (Bãi bỏ theo quy định tại khoản 7 Điều 17 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP)
	- Giữ nguyên khoản 1 Điều 21.
- Bãi bỏ khoản 2 Điều 21.
Lý do: Giấy đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp đã được cấp bởi cơ quan nhà nước và các thông tin đó đã được lưu trữ, liên thông giữa các cơ quan. Do đó, cơ quan cấp phép có thể tra cứu thông tin đăng ký trên cổng thông tin đăng ký quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
- Sửa đổi điểm a khoản 5 Điều 21 Nghị định số 105/2017/NĐ-CP (được sửa đổi tại khoản 16 Điều 16 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP):
“a. Bản sao hợp đồng nguyên tắc hoặc thư xác nhận tham gia hệ thống phân phối rượu kèm bản sao Giấy phép phân phối rượu hoặc Giấy phép bán lẻ rượu của thương nhân dự kiến tham gia hệ thống phân phối rượu.”
Lý do:  Sửa đổi bỏ nội dung liên quan về thương nhân bán buôn rượu (đã thuyết minh tại Điều 12); thay thể bằng thương nhân phân phối rượu và thương nhân bán lẻ rượu (đã thuyết minh tại khoản 4 Điều 11).
- Sửa đổi khoản 6 Điều 21:
“Bản sao các văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc với nhà cung cấp rượu trong trường hợp nhập khẩu rượu.”
Lý do: đã thuyết minh tại khoản 5 Điều 11.

	[bookmark: dieu_22]Điều 22. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bán buôn rượu
Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bán buôn rượu (01 bộ) bao gồm:
1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán buôn rượu theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định này.
2. Bản sao Giấy, chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương.
3. (Bãi bỏ theo quy định tại Khoản 8 Điều 17 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP)
4. (Bãi bỏ theo quy định tại Khoản 8 Điều 17 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP)
5. Tài liệu về hệ thống bán buôn rượu gồm một trong hai loại sau:
a) Bản sao hợp đồng nguyên tắc, thư xác nhận hoặc bản cam kết tham gia hệ thống bán buôn rượu kèm bản sao Giấy phép bán lẻ rượu của thương nhân dự kiến tham gia hệ thống bán buôn rượu;
b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp để kinh doanh rượu.
(Sửa đổi theo quy định tại Khoản 17 Điều 16 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP)
6. Tài liệu liên quan đến nhà cung cấp rượu:
a) Bản sao các văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất trong nước, thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn khác, trong đó ghi rõ các loại rượu dự kiến kinh doanh phù hợp với hoạt động của thương nhân sản xuất, thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn khác;
b) Bản sao Giấy phép sản xuất rượu, Giấy phép phân phối hoặc Giấy phép bán buôn rượu của các nhà cung cấp rượu.
7. (Bãi bỏ theo quy định tại Khoản 8 Điều 17 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP)
	Bãi bỏ toàn bộ quy định tại Điều 22.
	Bãi bỏ toàn bộ quy định tại Điều 22.
Lý do: Sửa đổi bỏ nội dung liên quan về thương nhân bán buôn rượu (đã thuyết minh tại Điều 12).

	[bookmark: dieu_23]Điều 23. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ rượu
Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ rượu (01 bộ) bao gồm:
1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ rượu theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định này.
2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh.
3. Bản sao hợp đồng thuê/mượn hoặc tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp cơ sở dự kiến làm địa điểm bán lẻ.
4. Bản sao văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu.
5. (Bãi bỏ theo quy định tại Khoản 9 Điều 17 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP)
6. (Bãi bỏ theo quy định tại Khoản 9 Điều 17 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP)
	Điều 23. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ rượu
Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ rượu (01 bộ) bao gồm:
1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ rượu theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định này.
2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh.
3. Bản sao hợp đồng thuê/mượn hoặc tài liệu chứng minh về quyền sử dụng hợp pháp cơ sở dự kiến làm địa điểm bán lẻ.
4. Bản sao văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu.
5. (Bãi bỏ theo quy định tại Khoản 9 Điều 17 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP)
6.. (Bãi bỏ theo quy định tại Khoản 9 Điều 17 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP)
	- Giữ nguyên khoản 1 Điều 23.
- Bãi bỏ khoản 2 Điều 23
Lý do: Giấy đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh đã được cấp bởi cơ quan nhà nước và các thông tin đó đã được lưu trữ, liên thông giữa các cơ quan. Do đó, cơ quan cấp phép có thể tra cứu thông tin đăng ký trên cổng thông tin đăng ký quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
- Sửa đổi khoản 3 Điều 23 theo hướng bỏ cụm từ “chứng minh”:
Lý do: thực hiện nhiệm vụ tại Nghị quyết số 66/NQ-CP.
- Bãi bỏ khoản 4 Điều 23
Lý do: Thương nhân sản xuất, phân phối rượu trong nước đã được quản lý theo quy định tại các giấy phép sản xuất, phân phối rượu, do vậy sửa đổi, đơn giản hóa điều kiện này nhằm mục đích giảm thiểu chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp, tăng tính linh hoạt, chủ động tìm kiếm, thay đổi nhà cung cấp của chủ thể sau khi được cấp giấy phép.

	[bookmark: dieu_24]Điều 24. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ
(Bãi bỏ theo quy định tại Khoản 10 Điều 17 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP)
	
	

	[bookmark: dieu_25]Điều 25. Thẩm quyền và thủ tục cấp giấy phép
1. Thẩm quyền cấp giấy phép:
a) Bộ Công Thương là cơ quan cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp có quy mô từ 03 triệu lít/năm trở lên và Giấy phép phân phối rượu;
b) Sở Công Thương là cơ quan cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp có quy mô dưới 03 triệu lít/năm và Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
c) Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện là cơ quan cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, Giấy phép bán lẻ rượu trên địa bàn; (Sửa đổi theo quy định tại Khoản 18 Điều 16 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP)
d) Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thì có quyền cấp sửa đổi, bổ sung và cấp lại giấy phép đó.
2. Thủ tục cấp giấy phép:
a) Thương nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép;
b) Đối với cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp, Giấy phép phân phối rượu và Giấy phép bán buôn rượu:
Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, thẩm định và cấp giấy phép cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày, làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép phải có văn bản yêu cầu bổ sung.
c) Đối với cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, Giấy phép bán lẻ rượu:
Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, thẩm định và cấp giấy phép cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép phải có văn bản yêu cầu bổ sung.
(Sửa đổi theo quy định tại Khoản 19 Điều 16 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP)
	Điều 25. Thẩm quyền và thủ tục cấp giấy phép
1. Thẩm quyền cấp giấy phép:
a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là cơ quan cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp và Giấy phép phân phối rượu;
b) Sở Công Thương là cơ quan cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp có quy mô dưới 03 triệu lít/năm và Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
c) Ủy ban nhân dân cấp xã là cơ quan cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, Giấy phép bán lẻ rượu trên địa bàn.
d) Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thì có quyền cấp sửa đổi, bổ sung và cấp lại giấy phép đó.
2. Thủ tục cấp giấy phép:
a) Thương nhân nộp hồ sơ trực tuyến đến UBND cấp tỉnh nơi thương nhân đặt địa chỉ trụ sở chính với Giấy phép phân phối rượu, UBND cấp tỉnh nơi thương nhân đặt cơ sở sản xuất với Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp, UBND cấp xã nơi thương nhân đặt cơ sở sản xuất với Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, UBND cấp xã nơi thương nhân đặt cơ sở kinh doanh với Giấy phép bán lẻ rượu.
b) Đối với cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp, Giấy phép phân phối rượu:
Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, thẩm định và cấp giấy phép  Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp cho thương nhân; Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, thẩm định và cấp giấy phép Giấy phép phân phối rượu cho thương nhân.
Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép phải có văn bản yêu cầu bổ sung.
c) Đối với cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, Giấy phép bán lẻ rượu:
Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, thẩm định và cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh cho thương nhân; Trong thời hạn  07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, thẩm định và cấp Giấy phép bán lẻ rượu cho thương nhân. 
Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép phải có văn bản yêu cầu bổ sung.”.
“3. Thủ tục đăng ký sản xuất rượu thủ công bán cho cơ sở có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại, bán rượu tiêu dùng tại chỗ và kinh doanh rượu có độ cồn dưới 5,5 độ
Thương nhân đăng ký trực tuyến với cơ quan có thẩm quyền.
Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đăng ký, cơ quan có thẩm quyền có xác nhận cho thương nhân theo mẫu số 05A, 13A, 14A tại Phụ lục kèm theo Nghị định này. 
Trường hợp từ chối xác nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đăng ký.
4. Thủ tục thông báo tổ chức hệ thống phân phối rượu, tổ chức bán lẻ rượu trên địa bàn 
Thương nhân thông báo trực tuyến với cơ quan có thẩm quyền.
Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày  thông báo trực tuyến, nếu không nhận được ý kiến từ chối của cơ quan có thẩm quyền, thương nhân được phép thực hiện theo nội dung đã thông báo.
	[bookmark: _Hlk215753213]- Bãi bỏ điểm b khoản 1 Điều 25 : quy định thẩm quyền cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp về Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho thống nhất Luật Tổ chức Chính phủ số 63/2025 và Luật tổ chức chính quyền địa phương số 65/2025.
- Sửa đổi điểm a, điểm c khoản 1 Điều 25 (được sửa đổi theo quy định tại khoản 18 Điều 16 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP): theo hướng sửa đổi bỏ nội dung liên quan về thương nhân bán buôn rượu (đã thuyết minh tại Điều 12); thực hiện phân cấp, phân quyền từ Bộ Công Thương về UBND cấp tỉnh theo Nghị định số 146/2025/NĐ-CP, phân định thẩm quyền về UBND cấp xã theo Nghị định số 139/2025/NĐ-CP.
- Sửa đổi khoản 2 Điều 25 (được sửa đổi tại khoản 19 Điều 16 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP): theo hướng quy định về địa phương tiếp nhận hồ sơ của thương nhân khi thực hiện phân cấp, phân quyền thẩm quyền về UBND cấp tỉnh; bỏ nội dung liên quan về thương nhân bán buôn rượu (đã thuyết minh tại Điều 12); cắt giảm 30% thời gian thực hiện thủ tục hành chính với thủ tục cấp Giấy phép phân phối, Giấy phép bán lẻ rượu; quy định thương nhân nộp hồ sơ trực tuyến để thực hiện số hóa.
- Bổ sung khoản 3, khoản 4 vào sau khoản 2 Điều 25 để tăng cường công tác quản lý nhà nước, taọ điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp khi triển khai thực hiện như sau:
“3. Thủ tục đăng ký sản xuất rượu thủ công bán cho cơ sở có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại, bán rượu tiêu dùng tại chỗ và kinh doanh rượu có độ cồn dưới 5,5 độ
[bookmark: _GoBack]Thương nhân đăng ký trực tuyến với cơ quan có thẩm quyền.
Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đăng ký, cơ quan có thẩm quyền có xác nhận cho thương nhân theo mẫu số 05A, 13A, 14A tại Phụ lục kèm theo Nghị định này. 
Trường hợp từ chối xác nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đăng ký.
4. Thủ tục thông báo tổ chức hệ thống phân phối rượu, tổ chức bán lẻ rượu trên địa bàn 
Thương nhân thông báo trực tuyến với cơ quan có thẩm quyền.
Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày  thông báo trực tuyến, nếu không nhận được ý kiến từ chối của cơ quan có thẩm quyền, thương nhân được phép thực hiện theo nội dung đã thông báo.”

	[bookmark: dieu_26]Điều 26. Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép
1. Trường hợp có thay đổi các nội dung của giấy phép, thương nhân phải gửi hồ sơ đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung về cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
2. Hồ sơ đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép (01 bộ) bao gồm:
a) Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định này;
b) Bản sao giấy phép đã được cấp;
c) Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung.
3. Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép:
a) Thương nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép;
b) Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét và cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép theo Mẫu số 06 ban hành kèm theo Nghị định này. Trường hợp từ chối cấp sửa đổi, bổ sung phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép phải có văn bản yêu cầu bổ sung.
	Điều 26. Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép
1. Trường hợp có thay đổi các nội dung của giấy phép, thương nhân phải gửi hồ sơ đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung về cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
2. Hồ sơ đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép (01 bộ) bao gồm:
a) Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định này;
b) Bản sao giấy phép đã được cấp;
c) Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung.
3. Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép:
a) Thương nhân nộp hồ sơ trực tuyến đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép;
b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét và cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép theo Mẫu số 06 ban hành kèm theo Nghị định này. Trường hợp từ chối cấp sửa đổi, bổ sung phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Trường hợp từ chối cấp sửa đổi, bổ sung phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
	- Giữ nguyên khoản 1 Điều 26.
- Giữ nguyên điểm a, điểm c khoản 2 Điều 26 
[bookmark: _Hlk215754137]- Bãi bỏ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 26: Giấy phép đã được cấp bởi cơ quan nhà nước và các thông tin đó đã được lưu trữ, liên thông giữa các cơ quan. 
- Sửa đổi điểm a, điểm b khoản 3 Điều 26  theo hướng quy định nộp hồ sơ trực tuyến và cắt giảm 30% thời gian thực hiện thủ tục hành chính.



	[bookmark: dieu_27]Điều 27. Cấp lại giấy phép
1. Trường hợp cấp lại do hết thời hạn hiệu lực:
Thương nhân phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép trước thời hạn hết hiệu lực của giấy phép 30 ngày. Hồ sơ, thẩm quyền, thủ tục cấp lại đối với quy định lại khoản này áp dụng như quy định đối với trường hợp cấp mới.
2. Trường hợp cấp lại giấy phép do bị mất hoặc bị hỏng:
a) Hồ sơ đề nghị cấp lại (01 bộ) bao gồm:
Đơn đề nghị cấp lại theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định này và bản gốc hoặc bản sao giấy phép đã cấp (nếu có);
b) Cơ quan cấp giấy phép căn cứ vào hồ sơ đã lưu và hồ sơ đề nghị cấp lại của thương nhân để cấp lại giấy phép;
c) Thời hạn của giấy phép sẽ được giữ nguyên như cũ.
3. Thủ tục cấp lại giấy phép do bị mất hoặc bị hỏng:
a) Thương nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép;
b) Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét và cấp lại giấy phép theo Mẫu số 07 ban hành kèm theo Nghị định này. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp lại giấy phép phải có văn bản yêu cầu bổ sung.
	Điều 27. Cấp lại giấy phép
1. Trường hợp cấp lại do hết thời hạn hiệu lực:
Thương nhân phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép trước thời hạn hết hiệu lực của giấy phép 30 ngày. Hồ sơ, thẩm quyền, thủ tục cấp lại đối với quy định lại khoản này áp dụng như quy định đối với trường hợp cấp mới.
2. Trường hợp cấp lại giấy phép do bị mất hoặc bị hỏng:
a) Hồ sơ đề nghị cấp lại (01 bộ) bao gồm:
Đơn đề nghị cấp lại theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định này và bản gốc hoặc bản sao giấy phép đã cấp (nếu có);
b) Cơ quan cấp giấy phép căn cứ vào hồ sơ đã lưu và hồ sơ đề nghị cấp lại của thương nhân để cấp lại giấy phép;
c) Thời hạn của giấy phép sẽ được giữ nguyên như cũ.
3. Thủ tục cấp lại giấy phép do bị mất hoặc bị hỏng:
[bookmark: _Hlk215590208]a) Thương nhân nộp hồ sơ trực tuyến đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép;
b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét và cấp lại giấy phép theo Mẫu số 07 ban hành kèm theo Nghị định này. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp lại giấy phép phải có văn bản yêu cầu bổ sung.
	- Giữ nguyên khoản 1, khoản 2 Điều 27.
- Sửa đổi điểm a, điểm b khoản 3 Điều 27  theo hướng quy định thương nhân nộp hồ sơ trực tuyến và cắt giảm 30% thời gian thực hiện thủ tục hành chính.


	[bookmark: dieu_28]Điều 28. Nội dung và thời hạn của giấy phép
1. Nội dung của giấy phép theo Mẫu số 05 ban hành kèm theo Nghị định này.
2. Thời hạn của giấy phép:
a) Thời hạn của Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp là 15 năm;
b) Thời hạn của Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, Giấy phép phân phối rượu, Giấy phép bán buôn rượu, Giấy phép bán lẻ rượu là 05 năm.” (Sửa đổi theo quy định tại Khoản 20 Điều 16 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP)
	Điều 28. Nội dung và thời hạn của giấy phép
1. Nội dung của giấy phép theo Mẫu số 05 ban hành kèm theo Nghị định này.
2. Thời hạn của giấy phép:
a) Thời hạn của Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp là 15 năm;
b) Thời hạn của Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, Giấy phép phân phối rượu, Giấy phép bán lẻ rượu là 05 năm.
	- Giữ nguyên khoản 1 Điều 28.
- Sửa đổi điểm b khoản 2 Điều 28 (được sửa đổi tại khoản 20 Điều 16 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP) theo hướng sửa đổi bỏ nội dung liên quan về thương nhân bán buôn rượu (đã thuyết minh tại Điều 12).

	[bookmark: dieu_29]Điều 29. Gửi và lưu giấy phép
1. Đối với Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp:
Giấy phép được làm thành 04 bản: 02 bản lưu tại cơ quan cấp phép, 01 bản gửi doanh nghiệp: được cấp giấy phép, 01 bản gửi Bộ Công Thương (đối với giấy phép do Sở Công Thương cấp) hoặc Sở Công Thương địa phương (đối với giấy phép do Bộ Công Thương cấp).
2. Đối với Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh:
Giấy phép được làm thành 04 bản: 02 bản lưu tại cơ quan cấp phép, 01 bản gửi cơ sở được cấp giấy phép, 01 bản gửi Sở Công Thương.
3. Đối với Giấy phép phân phối rượu:
Giấy phép được làm thành nhiều bản: 02 bản lưu tại cơ quan cấp phép; 01 bản gửi doanh nghiệp được cấp giấy phép; 01 bản gửi Cục Quản lý thị trường; 01 bản gửi Sở Công Thương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính và 01 bản gửi mỗi Sở Công Thương nơi doanh nghiệp đăng ký phân phối rượu; 01 bản gửi mỗi thương nhân sản xuất rượu hoặc doanh nghiệp kinh doanh rượu khác có tên trong giấy phép.
4. Đối với Giấy phép bán buôn rượu:
Giấy phép được làm thành nhiều bản: 02 bản lưu tại cơ quan cấp phép; 01 bản gửi doanh nghiệp được cấp Giấy phép; 01 bản gửi Bộ Công Thương; 01 bản gửi Chi Cục Quản lý thị trường; 01 bản gửi mỗi thương nhân sản xuất rượu hoặc doanh nghiệp kinh doanh rượu khác có tên trong giấy phép.
5. Đối với Giấy phép bán lẻ rượu:
Giấy phép được làm thành nhiều bản: 02 bản lưu tại cơ quan cấp phép; 01 bản gửi thương nhân được cấp giấy phép; 01 bản gửi Sở Công Thương; 01 bản gửi Cục Quản lý thị trường; 01 bản gửi thương nhân sản xuất rượu hoặc doanh nghiệp kinh doanh rượu khác có tên trong giấy phép.
(Sửa đổi theo quy định tại Khoản 21 Điều 16 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP)
	Điều 29. Gửi và lưu giấy phép
1. Giấy phép được làm thành nhiều bản: 02 bản lưu tại cơ quan cấp phép, 01 bản gửi doanh nghiệp được cấp giấy phép, 01 bản gửi Bộ Công Thương (Cục Công nghiệp). 
2. Đối với Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh:
Giấy phép được làm thành nhiều bản: 02 bản lưu tại cơ quan cấp phép; 01 bản gửi thương nhân được cấp giấy phép; 01 bản gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 
3. Đối với Giấy phép phân phối rượu:
Giấy phép được làm thành nhiều bản: 02 bản lưu tại cơ quan cấp phép; 01 bản gửi doanh nghiệp được cấp giấy phép; 01 bản gửi Bộ Công Thương (Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước).
4. Đối với Giấy phép bán buôn rượu:
5. Đối với Giấy phép bán lẻ rượu:
Giấy phép được làm thành nhiều bản: 02 bản lưu tại cơ quan cấp phép; 01 bản gửi thương nhân được cấp giấy phép; 01 bản gửi UBND cấp tỉnh.

	 - Sửa đổi khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 5 Điều 29 để phù hợp với thực hiện phân cấp, phân quyền về UBND cấp tỉnh theo Nghị định số 146/2025/NĐ-CP, phân định thẩm quyền về UBND cấp xã theo Nghị định số  139/2025/NĐ-CP, phân cấp thẩm quyền cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp về UBND cấp tỉnh (đã thuyết minh tại điểm a khoản 1 Điều 25).
- Bãi bỏ quy định tại khoản 4 Điều 29.
Lý do:  Sửa đổi bỏ nội dung liên quan về thương nhân bán buôn rượu (đã thuyết minh tại Điều 12).

	[bookmark: dieu_30]Điều 30. Quy định chung về nhập khẩu rượu
1. Doanh nghiệp có Giấy phép phân phối rượu được phép nhập khẩu rượu và phải chịu trách nhiệm về chất lượng, an toàn thực phẩm của rượu nhập khẩu. Trường hợp nhập khẩu rượu bán thành phẩm, doanh nghiệp chỉ được bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp.
2. Doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp được phép nhập khẩu hoặc ủy thác nhập khẩu rượu bán thành phẩm để sản xuất rượu thành phẩm.
3. Trừ trường hợp quy định tại Điều 31 của Nghị định này, rượu nhập khẩu phải đáp ứng quy định sau:
a) Phải được ghi nhãn hàng hóa, dán tem rượu theo quy định tại Điều 6 Nghị định này;
b) Tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm.” (Sửa đổi theo quy định tại Khoản 22 Điều 16 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP)
4. Rượu chỉ được nhập khẩu vào Việt Nam qua các cửa khẩu quốc tế.
	Giữ nguyên
	

	[bookmark: dieu_31]Điều 31. Nhập khẩu rượu để thực hiện thủ tục cấp Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm
Doanh nghiệp, bao gồm cả doanh nghiệp chưa được cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp, Giấy phép phân phối rượu được nhập khẩu rượu để thực hiện thủ tục cấp Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm với tổng dung tích không quá 03 lít trên một nhãn rượu. Rượu nhập khẩu trong trường hợp này không được bán trên thị trường.
	Giữ nguyên
	

	Điều 31a. Điều kiện sản xuất rượu có độ cồn dưới 5,5 độ
1. Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.
2. Tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm.
3. Đăng ký với Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi thương nhân đặt cơ sở sản xuất theo Mẫu số 14 Mục II tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. Trường hợp có thay đổi nội dung đã đăng ký phải thực hiện đăng ký bổ sung.
	Điều 31a. Điều kiện sản xuất rượu có độ cồn dưới 5,5 độ
1. Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.
2. Tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm.
[bookmark: _Hlk215754780]3. Đăng ký với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thương nhân đặt cơ sở sản xuất theo Mẫu số 14 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. Trường hợp có thay đổi nội dung đã đăng ký phải thực hiện đăng ký bổ sung.
	- Giữ nguyên khoản 1, khoản 2 Điều 31a.
- Sửa đổi khoản 3 Điều 31a theo hướng sửa phân định thẩm quyền về UBND cấp xã theo Nghị định số 139/2025/NĐ-CP.

	Điều 31b. Điều kiện nhập khẩu rượu có độ cồn dưới 5,5 độ
1. Đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1, 2 Điều 31a của Nghị định này.
2. Rượu chỉ được nhập khẩu vào Việt Nam qua các cửa khẩu quốc tế;
3. Đăng ký với Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, nơi thương nhân đặt trụ sở chính trước khi tiến hành hoạt động kinh doanh theo Mẫu số 14 Mục II tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. Trường hợp có thay đổi nội dung đã đăng ký phải thực hiện đăng ký bổ sung.
	Điều 31b. Điều kiện nhập khẩu rượu có độ cồn dưới 5,5 độ
1. Đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1, 2 Điều 31a của Nghị định này.
2. Rượu chỉ được nhập khẩu vào Việt Nam qua các cửa khẩu quốc tế;
3. Đăng ký Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi thương nhân đặt trụ sở chính trước khi tiến hành hoạt động kinh doanh theo Mẫu số 14 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. Trường hợp có thay đổi nội dung đã đăng ký phải thực hiện đăng ký bổ sung.
	- Giữ nguyên khoản 1, khoản 2 Điều 31b.
- Bãi bỏ khoản 3 Điều 31b để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp; đồng thời dữ liệu về thương nhân nhập khẩu rượu có độ cồn dưới 5,5 độ vẫn được cơ quan hải quan quản lý.

	Điều 31c. Điều kiện bán rượu có độ cồn dưới 5,5 độ
1. Đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1, 2 Điều 31a của Nghị định này.
2. Đăng ký với Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi thương nhân đặt cơ sở kinh doanh trước khi tiến hành hoạt động kinh doanh theo Mẫu số 14 Mục II tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. Trường hợp có thay đổi nội dung đã đăng ký phải thực hiện đăng ký bổ sung.
	Điều 31c. Điều kiện bán rượu có độ cồn dưới 5,5 độ
1. Đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1, 2 Điều 31a của Nghị định này.
2. Đăng ký với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thương nhân đặt cơ sở kinh doanh trước khi tiến hành hoạt động kinh doanh theo Mẫu số 14 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. Trường hợp có thay đổi nội dung đã đăng ký phải thực hiện đăng ký bổ sung.
	- Giữ nguyên khoản 1 Điều 31c.
[bookmark: _Hlk215755385]- Sửa đổi khoản 3 Điều 31c theo hướng phân định thẩm quyền về UBND cấp xã theo Nghị định số 139/2025/NĐ-CP.

	Điều 31d. Quyền và nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh rượu có độ cồn dưới 5,5 độ
1. Được nhập khẩu, mua, bán rượu có nguồn gốc hợp pháp.
2. Đảm bảo thời hạn sử dụng của sản phẩm rượu theo công bố của cơ sở sản xuất.
3. Thực hiện trách nhiệm theo quy định Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và các quy định khác của pháp luật. Không phải thực hiện dán tem rượu theo quy định tại Nghị định số 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu.
	Giữ nguyên
	

	[bookmark: dieu_32]Điều 32. Chế độ báo cáo
1. Đối với rượu có độ cồn từ 5,5 độ trở lên, trước ngày 20 tháng 01 hằng năm, thương nhân sản xuất rượu công nghiệp, thương nhân sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu, thương nhân bán lẻ rượu, có trách nhiệm gửi báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh rượu năm trước của đơn vị mình về cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép theo Mẫu số 08, Mẫu số 09 Mục II tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. (Sửa đổi theo quy định tại Khoản 24 Điều 16 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP)
2. Trước ngày 30 tháng 01 hàng năm, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm gửi báo cáo tình hình sản xuất rượu thủ công bán cho cơ sở có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại trên địa bàn về Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng theo Mẫu số 10 ban hành kèm theo Nghị định này. (Thay thế theo quy định tại Khoản 3 Điều 16 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP).
3. Đối với rượu có độ cồn từ 5,5 độ trở lên, trước ngày 15 tháng 02 hằng năm, Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm gửi báo cáo tình hình sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, sản xuất rượu thủ công để bán cho các cơ sở có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại, tình hình bán lẻ rượu năm trước trên địa bàn về Sở Công Thương theo Mẫu số 11 Mục II tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. (Sửa đổi theo quy định tại Khoản 24 Điều 16 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP)
4. Đối với rượu có độ cồn từ 5,5 độ trở lên trước ngày 28 tháng 02 hằng năm, Sở Công Thương có trách nhiệm gửi báo cáo tình hình sản xuất rượu, tình hình phân phối, bán buôn, bán lẻ rượu năm trước trên địa bàn về Bộ Công Thương theo Mẫu số 12 Mục II tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. (Sửa đổi theo quy định tại Khoản 24 Điều 16 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP)
	Điều 32. Chế độ báo cáo
1. Đối với rượu có độ cồn từ 5,5 độ trở lên, định kỳ 06 tháng, thương nhân sản xuất rượu công nghiệp, thương nhân sản xuất rượu thủ công, thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán lẻ rượu, có trách nhiệm gửi báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh rượu năm trước của đơn vị mình về cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép theo Mẫu số 08, Mẫu số 09 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này (trước ngày 10 tháng 01 hàng năm đối với báo cáo cả năm và trước ngày 05 tháng 7 hàng năm đối với báo cáo 6 tháng đầu năm).
2. Đối với rượu có độ cồn từ 5,5 độ trở lên, trước ngày 30 tháng 01 hàng năm, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm gửi báo cáo tình hình sản xuất rượu thủ công bán cho cơ sở có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại trên địa bàn về Sở Công Thương địa phương theo Mẫu số 10 ban hành kèm theo Nghị định này.
[bookmark: _Hlk214528139]3. Định kỳ 06 tháng, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm gửi báo cáo tình hình sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh; sản xuất rượu thủ công để bán cho các cơ sở có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại; bán lẻ rượu; tình hình tiếp nhận đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ năm trước đối với rượu có độ cồn từ 5,5 độ trở lên; tình hình tiếp nhận đăng ký kinh doanh rượu có độ cồn dưới 5,5 độ của năm trước trên địa bàn về Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo Mẫu số 11 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này (trước ngày 10 tháng 02 hàng năm đối với báo cáo cả năm và trước ngày 15 tháng 7 hàng năm đối với báo cáo 6 tháng đầu năm).
[bookmark: _Hlk214528167]4. Định kỳ 06 tháng, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm gửi báo cáo tình hình sản xuất rượu công nghiệp; sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh; sản xuất rượu thủ công để bán cho các cơ sở có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại; tình hình phân phối, bán lẻ rượu, đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ với rượu có độ cồn trên 5,5 độ; tình hình tiếp nhận đăng ký kinh doanh rượu có độ cồn dưới 5,5 độ của năm trước trên địa bàn về Bộ Công Thương theo Mẫu số 12 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này (trước ngày 28 tháng 02 hàng năm đối với báo cáo cả năm và trước ngày 30 tháng 7 hàng năm đối với báo cáo 6 tháng đầu năm).
5. Bộ Công Thương quy định chi tiết hình thức báo cáo trực tuyến thay thế hình thức báo cáo tại điều này.
	[bookmark: _Hlk215755523]- Bãi bỏ khoản 2 Điều 32 (được thay thế theo quy định tại khoản 3 Điều 16 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP) do đã được sửa đổi theo quy định tại khoản 3 Điều 32.
- Sửa đổi khoản 1, khoản 3, khoản 4 Điều 32 (được sửa đổi theo quy định tại khoản 24 Điều 16 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP) theo hướng sửa đổi bỏ nội dung liên quan về thương nhân bán buôn rượu (đã thuyết minh tại Điều 12); thực hiện phân cấp, phân quyền từ Bộ Công Thương về UBND cấp tỉnh theo Nghị định số 146/2025/NĐ-CP, phân định thẩm quyền về UBND cấp xã theo Nghị định số 139/2025/NĐ-CP; bổ sung thêm nội dung báo cáo về tình hình tiếp nhận đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ đối với rượu có độ cồn từ 5,5 độ trở lên; tình hình tiếp nhận đăng ký kinh doanh rượu có độ cồn dưới 5,5 độ; bổ sung thời hạn báo cáo định kỳ 6 tháng để tăng cường công tác quản lý nhà nước.
[bookmark: _Hlk215755695]- Bổ sung khoản 5 sau khoản 4 Điều 32 theo hướng Bộ Công Thương quy định chi tiết hình thức báo cáo trực tuyến thay thế hình thức báo cáo tại Điều 32 để áp dụng số hóa.

	[bookmark: dieu_33]Điều 33. Thu hồi giấy phép
1. Giấy phép bị thu hồi trong các trường hợp:
a) Giả mạo hồ sơ đề nghị cấp;
b) Không còn đáp ứng đủ hoặc không thực hiện đúng các điều kiện quy định;
c) Chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh;
d) Giấy phép được cấp không đúng thẩm quyền;
đ) Thương nhân đã được cấp giấy phép nhưng không hoạt động trong thời gian 12 tháng liên tục.
e) Vi phạm các quy định tại Điều 7 của Nghị định này.
2. Cơ quan nhà nước cấp giấy phép có thẩm quyền thu hồi giấy phép đã cấp.
3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi giấy phép, thương nhân phải nộp bản gốc giấy phép cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã ra quyết định thu hồi. Cơ quan ra quyết định thu hồi đăng tải thông tin về việc thu hồi giấy phép trên cổng hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan đó.
	Giữ nguyên.
	

	[bookmark: dieu_34]Điều 34. Trách nhiệm của Bộ Công Thương
1. Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật về kinh doanh rượu.
2. Thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước đối với ngành rượu: trong đầu tư xây dựng theo các quy định của pháp luật và quy định tại Nghị định này.
3. Quản lý an toàn thực phẩm đối với rượu.
4. Thanh tra, kiểm tra, các cơ sở kinh doanh rượu về việc chấp hành quy định về chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm và bảo vệ một trường; giải quyết các khiếu nại, tố cáo và xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh rượu.
5. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền liên quan tổ chức kiểm tra, phát hiện và xử lý đối với các vi phạm khác về kinh doanh rượu.
6. Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước tổ chức tịch thu, xử lý đối với rượu nhập lậu, rượu giả, rượu không bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm, rượu không ghi nhãn, dán tem theo quy định.
7. Chủ trì, phối hợp kiểm tra, tổ chức tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện Nghị định này.
	Giữ nguyên.
	

	[bookmark: dieu_35]Điều 35. Trách nhiệm của Bộ Tài chính
Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương quy định việc in, ban hành tem, dán tem và quản lý sử dụng tem đối với rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước và rượu nhập khẩu.
	Giữ nguyên.
	

	[bookmark: dieu_36]Điều 36. Trách nhiệm của Bộ Y tế
1. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về phòng, chống tác hại của rượu.
2. Phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc phát hiện, kiểm tra, xử lý các cơ sở sản xuất rượu giả, rượu lậu, rượu không bảo đảm an toàn thực phẩm.
	Giữ nguyên.
	

	[bookmark: dieu_37]Điều 37. Trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi quyền hạn của mình và theo sự phân công của Chính phủ có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công Thương thực hiện quản lý nhà nước về kinh doanh rượu; tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện Nghị định về kinh doanh rượu.
	Giữ nguyên.
	

	[bookmark: dieu_38]Điều 38. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
1. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với ngành rượu trên địa bàn.
2 . Kiểm tra hoạt động sản xuất, nhập khẩu, lưu thông, tiêu thụ rượu trên địa bàn.
3. Giám sát, kiểm tra việc thực hiện quy định về chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm, nghĩa vụ thuế đối với nhà nước, an toàn lao động, môi trường trong các cơ sở sản xuất rượu và xử lý những vi phạm theo quy định của pháp luật trên địa bàn.
4. Tổ chức thực hiện và tuyên truyền, giáo dục nhân dân trong việc thực hiện kinh doanh rượu theo quy định tại Nghị định này.
5. Chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp ở địa phương:
Tuyên truyền, phổ biến để nhân dân nâng cao nhận thức về nguy cơ, tác hại của việc lạm dụng rượu và sử dụng rượu có hàm lượng các chất có hại vượt mức cho phép, hướng dẫn người tiêu dùng chỉ sử dụng những sản phẩm rượu có nguồn gốc, xuất xứ, bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng và an toàn thực phẩm theo quy định; làm rõ nguyên nhân khi xảy ra ngộ độc rượu trên địa bàn và có các biện pháp xử lý theo thẩm quyền; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu.
6. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu trên phạm vi địa bàn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo thẩm quyền.
7. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã: Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu trên phạm vi địa bàn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo thẩm quyền.
	Điều 38. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
1. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với ngành rượu trên địa bàn.
2 . Kiểm tra hoạt động sản xuất, nhập khẩu, lưu thông, tiêu thụ rượu trên địa bàn.
3. Giám sát, kiểm tra việc thực hiện quy định về chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm, nghĩa vụ thuế đối với nhà nước, an toàn lao động, môi trường trong các cơ sở sản xuất rượu và xử lý những vi phạm theo quy định của pháp luật trên địa bàn.
4. Tổ chức thực hiện và tuyên truyền, giáo dục nhân dân trong việc thực hiện kinh doanh rượu theo quy định tại Nghị định này.
5. Chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp ở địa phương:
Tuyên truyền, phổ biến để nhân dân nâng cao nhận thức về nguy cơ, tác hại của việc lạm dụng rượu và sử dụng rượu có hàm lượng các chất có hại vượt mức cho phép, hướng dẫn người tiêu dùng chỉ sử dụng những sản phẩm rượu có nguồn gốc, xuất xứ, bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng và an toàn thực phẩm theo quy định; làm rõ nguyên nhân khi xảy ra ngộ độc rượu trên địa bàn và có các biện pháp xử lý theo thẩm quyền; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu.
6. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu trên phạm vi địa bàn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo thẩm quyền.
7. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã: Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu trên phạm vi địa bàn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo thẩm quyền.
	- Giữ nguyên khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều 38.
- Bãi bỏ khoản 6 Điều 38
Lý do: thực hiện phân định thẩm quyền về UBND cấp xã theo Nghị định số 139/2025/NĐ-CP.



	[bookmark: dieu_39]Điều 39. Điều khoản chuyển tiếp
1. Thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu, thương nhân bán lẻ rượu đã được cấp giấy phép mà vẫn còn thời hạn, được tiếp tục hoạt động theo nội dung ghi trong giấy phép đã cấp. Trường hợp thương nhân có nhu cầu sửa đổi, bổ sung giấy phép thì phải thực hiện theo quy định tại Nghị định này.
2. Trong thời gian 03 tháng, kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực, thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ phải làm thủ tục cấp giấy phép theo quy định tại Nghị định này.
	Giữ nguyên.
	

	[bookmark: dieu_40]Điều 40. Hiệu lực thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 11 năm 2017.
2. Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực.
	Giữ nguyên
	

	[bookmark: dieu_41]Điều 41. Tổ chức thực hiện và trách nhiệm thi hành
1. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan hướng dẫn thực hiện Nghị định này.
2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.
	Giữ nguyên
	

	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 17/2020/NĐ-CP

	
	

	Khoản 25 Điều 16 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP
Sửa đổi các Mẫu số 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 trong Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu bằng các Mẫu số 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 Mục II của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. 

	Khoản 25 Điều 16 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP
Sửa đổi các Mẫu số 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13,14 Mục II của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 17/2020/NĐ-CP (bằng các mẫu số 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13,14 của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này).
	Sửa đổi khoản 25 Điều 16 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP:
Sửa đổi các Mẫu số 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13,14 Mục II của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 17/2020/NĐ-CP (bằng các mẫu số 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11,12,  13,14 của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này).
Lý do:  Sửa đổi bỏ nội dung liên quan về thương nhân bán buôn rượu (đã thuyết minh tại Điều 12); thực hiện phân cấp, phân quyền từ Bộ Công Thương vê UBND cấp tỉnh theo Nghị định số 146/2025/NĐ-CP, phân định thẩm quyền về UBND cấp xã theo Nghị định số  139/2025/NĐ-CP và một số nội dung mới.

	Khoản 26 Điều 16 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP
Bổ sung Mẫu số 13 về Giấy đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ tại Mục II Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định định này. 
	Khoản 26 Điều 16 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP
Bổ sung Mẫu số 13 về Giấy đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ tại Mục II Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định định này.
Bổ sung Mẫu số 15, 16, 05A, 13A, 14A tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này 
	- Bổ sung khoản 26 Điều 16 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP
Bổ sung Mẫu số 15, 16, 05A, 13A, 14A tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

	Điều 17 (Nghị định số 17/2020/NĐ-CP). Bãi bỏ một số điều, khoản của Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu
1. Bãi bỏ khoản 1 Điều 3.
2. Bãi bỏ Điều 7.
3. Bãi bỏ khoản 2, 3 và 6 Điều 11.
4. Bãi bỏ khoản 2, 3 và 6 Điều 12.
5. Bãi bỏ khoản 4 và 5 Điều 13.
6. Bãi bỏ khoản 4 Điều 14.
7. Bãi bỏ khoản 3, 4 và 7 Điều 21.
8. Bãi bỏ khoản 3, 4 và 7 Điều 22.
9. Bãi bỏ khoản 5 và 6 Điều 23.
10. Bãi bỏ Điều 24.

	Điều 17 (Nghị định số 17/2020/NĐ-CP). Bãi bỏ một số điều, khoản của Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu
1. Bãi bỏ khoản 1 Điều 3.
2. Bãi bỏ Điều 7.
3. Bãi bỏ khoản 2, 3 và 6 Điều 11.
4. Bãi bỏ khoản 2, 3 và 6 Điều 12.
5. Bãi bỏ khoản 4 và 5 Điều 13.
6. Bãi bỏ khoản 4 Điều 14.
7. Bãi bỏ khoản 3, 4 và 7 Điều 21.
8. Bãi bỏ khoản 3, 4 và 7 Điều 22.
9. Bãi bỏ khoản 5 và 6 Điều 23.
10. Bãi bỏ Điều 24.
11. Bãi bỏ quy định tại khoản 3 Điều 4
12. Bãi bỏ quy định tại khoản 5 Điều 8.
13. Bãi bỏ quy định tại khoản 2 Điều 10. 
14. Bãi bỏ quy định tại Điều 12. 
15. Bãi bỏ quy định tại khoản 3 Điều 13.
16. Bãi bỏ quy định tại khoản 3 Điều 14.
17. Bãi bỏ quy định tại khoản 3 Điều 18.
18. Bãi bỏ quy định tại khoản 2 Điều 19.
19. Bãi bỏ quy định tại khoản 2 Điều 20.
20. Bãi bỏ quy định tại khoản 2 Điều 21. 
21. Bãi bỏ quy định tại Điều 22.
22. Bãi bỏ quy định tại khoản 2, khoản 4 Điều 23.
23. Bãi bỏ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 25.
24. Bãi bỏ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 26.
25. Bãi bỏ quy định tại khoản 4 Điều 29.
26. Bãi bỏ quy định tại khoản 3 Điều 31 b.
27. Bãi bỏ quy định tại khoản 2 Điều 32.
28. Bãi bỏ quy định tại khoản 6 Điều 38.
29. Bãi bỏ Mẫu số 10 tại Phụ lục.
	Bổ sung vào Điều 17 (Nghị định số 17/2020/NĐ-CP)  bãi bỏ một số Điều, khoản đã thuyết minh ở trên: 
11. Bãi bỏ quy định tại khoản 3 Điều 4.
12. Bãi bỏ quy định tại khoản 5 Điều 8.
13. Bãi bỏ quy định tại khoản 2  Điều 10. 
14. Bãi bỏ quy định tại Điều 12. 
15. Bãi bỏ quy định tại khoản 3 Điều 13.
16. Bãi bỏ quy định tại khoản 3 Điều 14.
17. Bãi bỏ quy định tại khoản 3 Điều 18.
18. Bãi bỏ quy định tại khoản 2 Điều 19.
19. Bãi bỏ quy định tại khoản 2 Điều 20.
20. Bãi bỏ quy định tại khoản 2 Điều 21. 
21. Bãi bỏ quy định tại Điều 22.
22. Bãi bỏ quy định tại khoản 2, khoản 4 Điều 23.
23. Bãi bỏ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 25.
24. Bãi bỏ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 26.
25. Bãi bỏ quy định tại khoản 4 Điều 29.
26. Bãi bỏ quy định tại khoản 3 Điều 31b.
27. Bãi bỏ quy định tại khoản 2 Điều 32.
28. Bãi bỏ quy định tại khoản 8 Điều 38.
29. Bãi bỏ Mẫu số 10 tại Phụ lục.


	
	Bổ sung Điều khoản chuyển tiếp
Thương nhân kinh doanh rượu đã được cấp giấy phép trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực được tiếp tục hoạt động theo thời hạn, nội dung ghi trong giấy phép đã được cấp. Trường hợp thương nhân sửa đổi, bổ sung giấy phép thương nhân sửa đổi, bổ sung giấy phép phải thực hiện theo quy định tại Nghị định này, ngoại trừ thương nhân bán buôn rượu muốn sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn thực hiện theo quy định tại Nghị định số 105/2017/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 17/2020/NĐ-CP).
	


                                                                                                  
